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Thời gian: 45  phút

Câu 1 (3 điểm). Nêu các chức năng của protein. Cho ví dụ.

- Cấu tạo nên tế bào và cơ thể. VD: colagen tham gia cấu tạo mô liên kết. (0.5)
- Dự trữ các axit amin. VD: protein sữa, protein hạt. (0.5)
- Vận chuyển các chất. VD: hemoglobin. (0.5)
- Bảo vệ cơ thể. VD: kháng thể. (0.5)
- Thu nhận thông tin. VD: các thụ thể trong tế bào. (0.5)
- Xúc tác cho các phản ứng hóa sinh. VD: các enzim. (0.5)
Câu 2 (3 điểm). So sánh cấu trúc ADN với ARN. 
( Giống nhau:

- (0.5) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Mỗi đơn phân là 1 nucleotit. 
-  (0.5) Mỗi nucleotit đều cấu tạo gồm 3 thành phần :


+ 1 đường pentôzơ 5C


+ 1 nhóm photphat.


+ 1 bazơnitơ.

- (0.5) Đều có 4 loại nucleotit trong đó có 3 loại giống nhau là A, G, X. 
( Khác nhau:

	ADN

	ARN

	- Gồm 2 mạch polinucleotit xoắn song song và ngược chiều. (0.25)
- Có 4 loại nucleotit: A, T, G, X. (0.25)
- Đường đêôxiribôzơ C5H10O4. (0.25)
	- Gồm 1 mạch polinucleotit. (0.25)
- Có 4 loại nucleotit: A, U, G, X. (0.25)
- Đường ribôzơ C5H10O5. (0.25)


Câu 3 (2 điểm). 
a) Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.
	Vận chuyển thụ động
	Vận chuyển chủ động

	- Các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. (0.25)
- Không tiêu tốn năng lượng. (0.25)
	- Các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. (0.25)
- Tiêu tốn năng lượng. (0.25)


b) Cho biết cấu tạo và chức năng của nhân tế bào.

· (0.5) Cấu tạo: hình cầu, với đường kính 5 
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m

 gồm:


+ Màng nhân: gồm 2 lớp màng, trên màng có lỗ nhân.




+ Dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (ADN liên kết với protein) và nhân con. 

· (0.5)- Chức năng: 


+ Nơi chứa thông tin di truyền của tế bào.


+ Điều khiển mọi hoạt động của tế bào.

Câu 4 (2 điểm) Một đoạn phân tử ADN có 900 Nuclêôtit loại A và chiếm 30% tổng số nuclêôtit của đoạn ADN đó.

a. Tính tổng số Nuclêôtít của đoạn ADN. (1)
N = 900 x 100 : 30 =  3000 ( Nu)
 
b. Tính số liên kết hiđrô của đoạn ADN. (1)
Ta có:  A+ G  = 50% với  A = 30% ( G  = 20% = 600  (Nu)

    H = 2  . 900  +  3  . 600   =  3600 ( liên kết)

Hết
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